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BẢN KHAI THÔNG SỐ KỸ THUẬT, KHAI THÁC 1c
Áp dụng đối với đài vô tuyến điện đặt trên phương tiện nghề cá

	  Cấp …..……..              Sửa đổi, bổ sung nội dung cho giấy phép số  ……….
Tờ số: ……………/ tổng số tờ của Bản khai thông số kỹ thuật, khai thác: …………..


	1. TÊN CHỦ TÀU CÁ
	Lê Văn Phòng

	2. SỐ ĐĂNG KÝ TÀU CÁ
	QNg-92387-TS

	3. THỜI GIAN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP (đối với cấp)

	 1 năm                   2 năm                  3 năm                 10 năm                 Khác:………….

	4. THIẾT BỊ VÔ TUYẾN ĐIỆN HOẠT ĐỘNG TRÊN CÁC BĂNG TẦN QUY HOẠCH CHO PHƯƠNG TIỆN NGHỀ CÁ 

	LOẠI THIẾT BỊ
(MF, HF, VHF)
	TÊN 
THIẾT BỊ
	CÔNG SUẤT PHÁT (W)
	DẢI TẦN 
HOẠT ĐỘNG
từ. . . .đến . . . (MHz)
	THÔNG TIN 
SỬA ĐỔI, 
BỔ SUNG

	HF
	VX1700
	125 W


	1,6-29,8 MHz
	 Bổ sung               
 Hủy bỏ
 Thay thế cho thiết bị .......................

	5. THIẾT BỊ VÔ TUYẾN ĐIỆN GIÁM SÁT HÀNH TRÌNH TÀU CÁ QUA VỆ TINH

	5.1. Tên thiết bị/Hãng sản xuất
	ST6100/ ORBCOMM

	5.2.  Dải tần số phát đề nghị (MHz)
	1626,5-1660,5 Mhz

	5.3.  Dải tần số thu đề nghị (MHz)
	1518 -1559 Mhz

	5.4. Tên vệ tinh liên lạc
	Inmarrsat

	5.5. Vị trí quỹ đạo của vệ tinh (o)
	143,5°E

	5.6. Thông tin sửa đổi, bổ sung
	 Bổ sung        Hủy bỏ         Thay thế cho thiết bị ....................

	6. CÁC THÔNG TIN KHÁC (nếu có)
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